
5-11 
tuổi

12-17 
tuổi ≥ 18 tuổi

1 TYT xã Ea Bia
 Buôn Krông, xã Ea 
Bia, huyện Sông Hinh, 
Phú Yên

X X X 04/08/2022 Pfizer Ksor Em 0389285761

2 TYT xã Ea Trol
 Buôn Thu, xã Ea 
Trol, huyện Sông 
Hinh, Phú Yên

X X X 04/08/2022 Pfizer Lê Thị Kim Nga 0946927789

3 TYT xã Sông 
Hinh

 Thôn Ea Ngao xã 
Sông Hinh, huyện 
Sông Hinh, Phú Yên

X X X 09/08/2022 Pfizer Nay Y Pher 0385984425

4 TYT xã Ea Bar
Buôn Thứ, xã Ea Bar, 
huyện Sông Hinh, Phú 
Yên

X X X 09 - 
11/8/2022 Pfizer Nay Y Bút 0946950873

5 TYT xã Ea Ly
 ThônTân Yên, xã Ea 
Ly, huyện Sông Hinh, 
Phú Yên

X X X 04-05/8/2022 Pfizer Ksơr Trinh 0946945337

6 TYT xã Ea Lâm
 Buôn Bưng A, xã Ea 
Lâm, huyện Sông 
Hinh, Phú Yên

X X X 08-12/8/2022 Pfizer Ksor Nin 0986395788

7 TYT xã Ea Bá
 Buôn Ken, xã Ea Bá, 
huyện Sông Hinh, Phú 
Yên

X X X 09-10/8/2022 Pfizer Phạm Đức Hậu 0977746366

8 TYT xã Đức 
Bình Tây

 thôn Đồng Phú, xã 
Đức Bình Tây, huyện 
Sông Hinh, Phú Yên

X X X 03-04/8/2022 Pfizer Nguyễn Văn Sáu 0969367767

Thời gian 
tiêm

DANH SÁCH ĐIỂM TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 TẠI HUYỆN SÔNG HINH
Cán bộ phụ trách (họ tên, 

số điện thoại liên hệ)
Địa chỉ

Họ và tên Số điện thoại

Đối tượng tiêm
Địa điểm tiêmSTT Loại 

vắc xin



9 TYT xã Đức 
Bình Đông

 thôn Tân Lập, xã Đức 
Bình Tây, huyện Sông 
Hinh, Phú Yên

X X X 03/08/2022 Pfizer Nguyễn Thị 
Điềm 0836910386

10 TYT Sơn Giang
 thôn Hà Giang, xã 
Sơn Giang, huyện 
Sông Hinh, Phú Yên

X X X 09-10/8/2022 Pfizer Nguyễn Văn 
Tính 0987357057

11

Nhà văn hóa 
Khu phố 5 -thị 
trấn Hai Riêng

Khu phố 5, thị trấn 
Hai Riêng, huyện 
Sông Hinh, tỉnh Phú 
Yên

X X X 09/8 và 
12/8/2022 Pfizer Phạm Minh Mỹ 0708020419


